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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi là Lê Hữu Hùng, học viên lớp Cao học K13 – CN CTM. Sau hai năm 

học tập nghiên cứu, được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo và đặc biệt là sự giúp đỡ 
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Tôi đã quyết định chọn đề tài tốt nghiệp là: “Nghiên cứu ảnh hưởng của 

các thông số kỹ thuật đến lưu lượng và độ cao nâng nước của bơm xoắn ốc dùng 

sức nước dòng chảy sông suối” . 

 Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi dưới sự 

hướng dẫn của TS. Nguyễn Sỹ Hiệt và chỉ tham khảo các tài liệu đã được liệt kê. 

Tôi không sao chép công trình của các cá nhân khác dưới bất cứ hình thức nào. Nếu 

có tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

                                                                                          NGƯỜI CAM ĐOAN 
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Lời đầu tiên tôi xin được cảm ơn TS. Nguyễn Sỹ Hiệt – Thầy hướng dẫn 

khoa học của tôi về định hướng đề tài, sự hướng dẫn của thầy trong việc tiếp cận và 

khai thác các tài liệu tham khảo cũng như chỉ bảo trong quá trình tôi viết luận văn. 

Tôi cũng muốn cảm ơn những ý kiến chỉ bảo của GS. TSKH. Phạm Văn 

Lang, cũng như các thầy cô đã trực tiếp giảng dạy tôi và các thầy cô khoa sau đại 

học Trường ĐH KTCN Thái Nguyên đã giúp đỡ tôi hoàn thành khóa học. 

Cuối cùng tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn đối với gia đình tôi, các thầy cô giáo, 

các bạn đồng nghiệp đã ủng hộ và động viên tôi trong suốt quá trình học cũng như 

quá trình làm luận văn này. 

                                                                                                Tác giả 
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

An - Dấu hiệu nhận dạng phần không khí trong ống xả 

A.n - Dấu hiệu nhận dạng lượng không khí trong bơm 

dt - Mức chìm sâu trong nước cửa bơm 

HD - Độ cao nâng nước của bơm 

Hn - Áp lực tuyệt đối đầu chứa khí ứng với LA.n 

HT - Áp lực tuyệt đối đầu ra của bơm 

hn - Mức nước ứng với phân đoạn nước W.n 

LA - Độ dài đoạn ống chứa khí trong bơm dưới áp lực của HA 

LA.n - Độ dài đoạn ống chứa khí trong bơm dưới áp lực Hn 

LW.n - Độ dài đoạn ống chứa nước theo sau phần ống lọt khí  

KW - Độ dài đoạn ống chứa  nước Wn tại vị trí n trong đường ống xả 

KA.n - Độ dài đoạn ống chứa khí An tại vị trí n trong đường ống xả 

M - Số lượng đoạn ống chứa nước trong ống xả 

N - Số cuộn ống của bơm 

Ns - Vận tốc quay của bơm (số vòng quay) 

P - Áp suất tuyệt đối 

QP - Dung lượng bơm 

R - Khoảng cách từ trục của bơm đến đường tâm của ống xoắn ốc 

r - Đường kính ống nước 

tP - Thời gian để lượng A0 và W0 đi vào ống nước 

tq - Thời gian để lượng khí Am-1 rời khỏi ống nước 

Vn - Khối lượng không khí dưới áp lực Pn 

Va - Vận tốc tương đối của một đoạn ống khí đến đoạn ống nước di chuyển lên 

ống xả 

Wn - Dấu hiệu nhận dạng của đoạn ống xả nước 

W.n - Dấu hiệu nhận dạng về đoạn ống nước của bơm 

W.s - Dấu hiệu nhận dạng của đoạn ống nước tiếp theo phân đoạn nước tràn 
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∆n - Mômen tương đối của đoạn ống nước tiến đến 

D - Đường kính cuộn ống 

v - Vận tốc dòng chảy sông, suối 

n - Vòng quay của bơm 

k - Hệ số hiệu suất sử dụng dòng chảy 

z - Số vòng ống trong một cuộn ống 

d - Đường kính của ống 

dgm - Đường kính gầu múc 

q - Lưu lượng nước bơm được trong một vòng quay 

H - Độ cao nâng nước lên cao tối đa 

Q - Lưu lượng bơm  
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